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Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   TRẠM Y TẾ XÃ BA VINH
2. Địa chỉ:   Thôn Nước Y, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 00 giờ 00 phút đến 24 giờ 00 phút; Từ thứ 2 đến Chủ nhật
    hàng tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh *** 

Vị trí chuyên môn
****

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác 

Ghi chú

1 Huỳnh Thị Thu
Đông

004242/QNG-
CCHN

 - Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa

 - Thực hiện các Ký
thuật: Siêu âm tổng quát,
Điện tim (1322/QĐ-SYT,

ngày 27/06/2018)

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30;
Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần; trực 24/24 giờ

Bác sỹ đa khoa - Phó
giám đốc Trạm Y tế xã
Ba Vinh  - Người chịu

trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật của cơ sở-
KCB đa khoa, thực hiện

các kỹ thuật siêu âm,
điện tim, KCB Lao

Không tham gia
khám chữa bệnh tại

cơ sở khác
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh *** 

Vị trí chuyên môn
****

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác 

Ghi chú

2 Ngô Thị Bích Duyên 000053/QNG-
GPHN Y khoa

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30;
Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần; trực 24/24 giờ

Bác sỹ đa khoa - Phó
giám đốc phụ trách

Trạm Y tế xã Ba Vinh -
KCB đa khoa, KCB Lao

Không tham gia
khám chữa bệnh tại

cơ sở khác

3 Phạm Văn Khanh 001755/QNG-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30;
Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần; trực 24/24 giờ

Y sỹ đa khoa - Trạm Y
tế xã (KCB đa khoa) 

Không tham gia
khám chữa bệnh tại

cơ sở khác

  

4 Phạm Văn Xu 001844/QNG-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30;
Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần; trực 24/24 giờ

Y sỹ đa khoa - Trạm Y
tế xã (KCB đa khoa) 

Không tham gia
khám chữa bệnh tại

cơ sở khác

5 Phạm Thị Hâng  001888/QNG-
CCHN

Quy định tại Thông tư số
12/2011/TT – BYT ngày
15/3/2011 của Bộ Y tế
Quy định tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên
chức hộ sinh.

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30;
Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần; trực 24/24 giờ

Trung cấp Nữ hộ sinh -
Trạm Y tế xã

Không tham gia
khám chữa bệnh tại

cơ sở khác
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh *** 

Vị trí chuyên môn
****

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác 

Ghi chú

6 Phạm Văn Lin 001799/QNG-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30;
Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần; trực 24/24 giờ

Y sỹ đa khoa - Trạm Y
tế xã (KCB đa khoa)

Không tham gia
khám chữa bệnh tại

cơ sở khác

7 Đinh Thị Ninh 001895/QNG-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30;
Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần; trực 24/24 giờ

Y sỹ đa khoa - Trạm Y
tế xã (KCB đa khoa) 

Không tham gia
khám chữa bệnh tại

cơ sở khác

8 Đinh Thị Minh
Hồng

001873/QNG-
CCHN

Quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30;
Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần; trực 24/24 giờ

Cử nhân Điều dưỡng -
Trạm y tế xã

Không tham gia
khám chữa bệnh tại

cơ sở khác
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh *** 

Vị trí chuyên môn
****

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác 

Ghi chú

9 Bùi Thị Bảo Duyên 004444/QNG-
CCHN

Thực hiện theo chức năng
nhiệm vụ của Điều dưỡng
quy định tại Thông tư liên

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày

07/10/2015

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30;
Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần; trực 24/24 giờ

Cao đẳng Điều dưỡng -
Trạm Y tế xã

Không tham gia
khám chữa bệnh tại

cơ sở khác

10 Nguyễn Thị Lệ Thu 001858/QNG-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30;
Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần; trực 24/24 giờ

Y sỹ đa khoa - Trạm Y
tế xã (KCB đa khoa) 

Không tham gia
khám chữa bệnh tại

cơ sở khác

Ba Vinh, ngày 17 tháng 09 năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Huỳnh Thị Thu Đông
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